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	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	 Hoàng Thị 
	Âm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Vũ Thị Ngọc 
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Vũ Thị 
	Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Trần Thị Hà
	Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Lê Thị
	Chinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Bế Mạnh
	Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Đào Quang 
	Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Duy Mạnh
	Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Triệu Đức 
	Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Chu Gạ 
	De
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Nông Thị
	Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Lê Ngọc 
	Diệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Đặng Quang 
	Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Nguyễn Thị Quỳnh 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Nguyễn Thị Hồng 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Ngô Thị
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Võ Đức 
	Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Trịnh Thị Mỹ
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Dương Thị 
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Nguyễn Văn 
	Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Đàm Thị
	Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Nguyễn Thị
	Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Hoàng Thị
	Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Dương Công 
	Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Nguyễn Thị 
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Nguyễn Thị Thanh 
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Nguyễn Trung
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Nguyễn Thị 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Nguyễn Thùy 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Nguyễn Thị
	Lư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Nguyễn Thị Khánh
	Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Đỗ Tuyết
	 Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Hà Thị
	 Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Hà Văn 
	Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Hoàng Thị 
	Ngoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Nguyễn Thị 
	Nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Hoàng Thị
	Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Nguyễn Đặng 
	Nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Chu Thị Trang
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Lường Thị Tuyết
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Vũ Thị 
	Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Lỳ Lé
	Phạ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Trần Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Lưu Hà 
	Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Triệu Thúy 
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Chu Lò
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Nguyễn Thị 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	 Nguyễn Thị Thu
	Thảo 16/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	 Nguyễn Thị Thu 
	Thảo 17/4
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	 Ngô Phương 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 Nguyễn Thị 
	Thêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	 Dương Thị Hương
	Thơm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	 Hoàng  Thị Hoài 
	Thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	 Đàm Thị 
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	 Trần Thị Bích
	Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 Vy Văn
	Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	 Hoàng Văn
	Truyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	 Trương Văn
	Tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	 Hoàng Thị
	Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	 Dương Thị 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	 Trần Phương Lan 
	Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	 Dương Thị 
	Xuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	 Trần Thị Hải
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      -  Số học sinh phải thi lại: ..............................................................................



-  Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

· In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.
                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn
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